
Phụ lục 1: 

DANH MỤC DỰ KIẾN MUA SẮM SỬA CHỮA NGUỒN KINH PHÍ QLHC 

 THỰC HIỆN TỰ CHỦ 

 (Kèm theo Kế hoạch số  150 /KH-SKHCN ngày 29/01/2024 của Sở KH&CN) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Nội dung dự kiến 

mua sắm  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến  

Kinh 

phí dự 

kiến  

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện  

Hình thức 

mua sắm 

1 
Bộ bàn ghế làm 

việc Phòng lãnh đạo  
Bộ 01 10 

Quý 

1/2024 

Mua sắm 

trực tiếp 

2 
Máy vi tính để bàn 

Phòng lãnh đạo  
Bộ 01 15 

Quý 

1/2024 

Mua sắm 

trực tiếp 

3 
Cây cảnh trang trí 

trụ sở cơ quan 
Cây 01 70 

Quý 

2/2024 

Chỉ định 

thầu 

4 
Sửa chữa, bảo 

dưỡng xe ô tô 
Xe 01 20 Cả năm 

Mua sắm 

trực tiếp 

5 
Sửa chữa điện, 

nước cơ quan... 
- - 15 Cả năm 

Mua sắm 

trực tiếp 

 Tổng cộng   130   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Phụ lục 2: 

DANH MỤC DỰ KIẾN MUA SẮM SỬA CHỮA NGUỒN KINH PHÍ SNKH 

 KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 

  (Kèm theo Kế hoạch số  150 /KH-SKHCN ngày 29/01/2024 của Sở KH&CN) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Nội dung dự kiến 

mua sắm  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến  

Kinh 

phí dự 

kiến  

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện  

Hình thức 

mua sắm 

1 

Mua bàn kẹp 

phòng họp hội 

trường tầng 1 - nhà 

A 

Chiếc 06 20 
Quý 

1/2024 

Mua sắm 

trực tiếp 

2 

Sửa chữa trang trí 

phòng họp, hội 

trường 

Phòng 02 15 
Quý 

1/2024 

Mua sắm 

trực tiếp 

3 

Sửa chữa bảng điện 

tử cơ quan, lắp biển 

tên nhà A, B  

Hệ 

thống 
01 20 

Quý 

1/2023 

Mua sắm 

trực tiếp 

4 

May rèm phòng 

họp hội trường tại 

tầng 1 và tầng 5 – 

nhà A 

m2 70 70 
Quý 

2/2024 
Chỉ định thầu 

5 
Cải tạo sân, đường 

nội bộ cơ quan  

Công 

trình 
01 100 

Quý 

2/2024 
Chỉ định thầu 

6 

Mua sắm màn hình 

LED hội trường 

tầng 7 – nhà B 

Chiếc 01 100 
Quý 

3/2024 
Chỉ định thầu 



STT 
Nội dung dự kiến 

mua sắm  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến  

Kinh 

phí dự 

kiến  

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện  

Hình thức 

mua sắm 

7 

Sữa chữa, mua 

sắm giá kệ phòng 

lưu trữ phục vụ lưu 

trữ, bảo quản và 

khai thác hồ sơ tài 

liệu chuyên ngành 

KHCN 

Phòng 01 100 
Quý 

3/2024 
Chỉ định thầu 

8 

Mua bàn ghế, tủ tài 

liệu cho các phòng 

chuyên môn 

Bộ 10 100 
Quý 

3/2024 
Chỉ định thầu 

10 

Sửa chữa, bảo 

dưỡng các tài sản, 

trang thiết bị 

khác... 

- - 25 Cả năm 
Mua sắm trực 

tiếp 
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